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THỂ LỆ TẠM THỜI
VỀ NỘP TIỀN LỢI NHUẬN VÀ TIỀN KHẤU HAO CỦA CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 1. – Nay quy định thể lệ tạm thời này, nhằm mục đích đẩy mạnh việc thi hành chế độ hạch toán kinh tế của xí nghiệp quốc doanh, nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cho Nhà nước được đúng hạn để đảm bảo kịp thời cấp vốn kiến thiết.

Điểu 2. – Đối với số lợi nhuận và tiền khấu hao của xí nghiệp quốc doanh thì xí nghiệp được phép giữ lại phần dùng để bù vào số lỗ, phần trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp và phần khấu hao để sửa chữa lớn; số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản còn lại của xí nghiệp phải nộp đủ, và đúng hạn cho kho bạc Nhà nước theo quy định của thể lệ này.

Điều 3.- Lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản của các xí nghiệp quốc doanh phải do các đơn vị nộp vào kho bạc.

Các đơn vị nộp quy định như sau:

1) Đối với xí nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp, đơn vị nộp là xí nghiệp cơ sở.

2) Đối với xí nghiệp thuộc Bộ Nông lâm, Bộ Thủy lợi Kiến trúc, Bộ Giao thông Bưu điện, Bộ Thương nghiệp…, đơn vị nộp là các cơ quan chủ quản xí nghiệp và các Tổng Công ty chuyên nghiệp. Đơn vị nộp có thể nộp tập trung vào kho bạc, cũng có thể ủy nhiệm xí nghiệp cơ sở nộp tại kho bạc ở địa phương. Cách thức nộp cụ thể này do Bộ chủ quản xí nghiệp cùng với Bộ Tài chính ấn định.

3) Đối với những bộ máy thuộc ngân hàng quốc gia, đơn vị nộp là Tổng hàng.

Điều 4. – Trước 20 ngày bắt đầu vào mỗi quý, các Bộ chủ quản xí nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch thu chi tài vụ hàng năm đã được Nhà nước duyệt y, mà lập ba bản kế hoạch nộp lợi nhuận và khấu hao cơ bản của quý đó có chia ra từng tháng gửi tới Bộ Tài chính. Trước 5 ngày bắt đầu vào mỗi quý, Bộ Tài chính sẽ phải xét duyệt xong và gửi trả một bản cho Bộ chủ quản xí nghiệp để thông tri cho các đơn vị nộp được đúng hạn, gửi một bản cho kho bạc trung ương để thông tri cho các kho bạc ở địa phương có đơn vị nộp thu được đúng hạn, còn một bản giữ lại ở Bộ Tài chính để theo dõi.

Các Bộ chủ quản xí nghiệp quy định thời gian và trình tự làm bản kế hoạch nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản từng quý có chia ra từng tháng cho các đơn vị nộp hoặc các xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp thuộc Bộ mình.

Điều 5.- Các đơn vị nộp phải nộp kho bạc theo số lợi nhuận kế hoạch và tiền khấu hao cơ bản phải nộp hàng tháng và đúng hạn. Kỳ hạn nộp của mỗi lần và tỉ lệ nộp mỗi lần trong tháng của đơn vị nộp quy định như sau:

1) Các đơn vị nộp thuộc Bộ Công nghiệp và Ngân Hàng quốc gia mỗi tháng phải nộp hai lần, lần thứ nhất từ 30 đến 40% trước ngày 17 tháng đó, lần thứ hai phải nộp từ 60 đến 70% trước ngày 2 tháng sau.

Nhà máy điện quốc doanh hàng tháng có thể nộp một lần trong thời gian 5 ngày sau khi thu tiền điện.

2) Các đơn vị nộp thuộc Bộ Nông lâm, bộ Kiến trúc Thủy lợi, Bộ Giao thông Bưu điện, Bộ thương nghiệp mỗi tháng phải nộp làm hai lần, lần thứ nhất nộp từ 30 đến 40%  trước ngày 20 tháng đó, lần 2 nộp từ 60 đến 70% trước ngày 5 tháng sau.

Các Bộ chủ quản xí nghiệp sẽ quy định thời hạn nộp của xí nghiệp cơ sở thuộc đơn vị nộp kể trên.

3) Số tiền lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản mà các đơn vị kiến thiết thuộc các Bộ chủ quản xí nghiệp nộp hàng tháng sẽ do đơn vị nộp, nộp trước ngày cuối cùng của tháng đó.

Điều 6. – Bộ Tài chính và Bộ chủ quản xí nghiệp khi xét tình hình hoàn thành kế hoạch nộp tiền lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản của đơn vị nộp và xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp, thì lấy con số thực tế đã nộp cho kho bạc Nhà nước trong thời hạn quy định làm căn cứ. Nộp cho kho bạc ở địa phương cũng coi là đã nộp vào kho bạc Nhà nước.

Điều 7. – Khi nộp tiền, đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp phải làm giấy nộp tiền có 4 mảnh do Bộ Tài chính quy định gửi cho kho bạc chịu trách nhiệm thu tiền:

- Một mảnh kho bạc thu tiền giữ lại để theo dõi;

- Một mảnh trả cho đơn vị nộp hoặc cho xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp chuyển cho đơn vị đã ủy thác để làm chứng từ ghi sổ;

- Một mảnh gửi cho Bộ chủ quản xí nghiệp làm căn cứ để kiểm tra;

- Một mảnh gửi cho Bộ Tài chính để làm chứng từ kết toán và thanh toán.

Điều 8 - Các Bộ chủ quản xí nghiệp phải căn cứ vào quy định của “thể lệ làm và gửi báo cáo quyết toán của các xí nghiệp quốc doanh” để làm báo cáo kết toán tổng hợp hàng quý và báo cáo quyết toán tổng hợp hàng năm, kèm theo bảng chi tiết về nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản gửi cho Bộ Tài chính theo đúng kỳ hạn. Kết toán hàng quý và thanh toán hằng năm do Bộ Tài chính phải cùng Bộ chủ quản xí nghiệp làm theo quy định trong điều 9 và 10 của thể lệ này.

Điều 9. – Kết toán từng quý phải theo quy định sau đây:

1) Sau khi đã hoàn thành kế hoạch về tổng trị giá sản xuất, về lợi nhuận và nộp lợi nhuận đã được cấp trên duyệt y trong kỳ kết toán, các xí nghiệp cơ sở có thể căn cứ theo quy định “thể lệ tạm thời trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp quốc doanh” để trích trước quỹ tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ kết toán.

2) Tổng số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế hoàn thành trong kỳ kết toán, sau khi đã bù vào số lỗ kế hoạch của đơn vị bị lỗ theo kế hoạch đã được Nhà nước duyệt y và đã tạm trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp cơ sở; còn lại là số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế phải nộp trong kỳ kết toán. Nếu số phải nộp đó nhiều hơn số thực tế đã nộp vào kho bạc trong kỳ kết toán, thì Bộ chủ quản xí nghiệp phải nộp thêm số tiền chưa nộp vào kho bạc trong hạn 10 ngày sau khi nhận được thông tri của Bộ Tài chính. Nếu số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế phải nộp trong kỳ kết toán ít hơn số thực tế đã nộp vào kho bạc trong kỳ kết toán, thì số tiền đã nộp thừa được chuyển làm số phải nộp của kỳ sau.

Điều 10. – Thanh toán cả năm phải theo quy định sau đây:

1) Sau khi đã hoàn thành kế hoạch về tổng trị giá sản xuất, về lợi nhuận và nộp lợi nhuận đã được Nhà nước duyệt y trong kỳ thanh toán, các xí nghiệp cơ sở sẽ căn cứ vào lợi nhuận thực tế ghi trong báo cáo quyết toán hằng năm theo quy định của “ thể lệ tạm thời trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp quốc doanh” để trích toàn bộ tiền thưởng xí nghiệp được trích trong kỳ thanh toán.

2) Tổng số lợi nhuận thực tế hoàn thành trong kỳ thanh toán, sau khi đã bù vào số lỗ thực tế được Nhà nước duyệt y và đã trích ra toàn bộ số tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp cơ sở, còn lại là số lợi nhuận thực tế phải nộp trong kỳ thanh toán. Số kế hoạch nộp lợi nhuận cả năm đã được Nhà nước duyệt y là tổng số lợi nhuận kế hoạch trừ số lỗ kế hoạch và số trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp theo kế hoạch. Nếu số lợi nhuận thực tế phải nộp cả năm nhiều hơn số kế hoạch nộp lợi nhuận cả năm thì đối với phần vượt mức, Bộ chủ quản xí nghiệp có thể trích dùng theo tỷ lệ nhất định.

Thể lệ về tỷ lệ trích lập và sử dụng lợi nhuận vượt kế hoạch của các Bộ chủ quản xí nghiệp sẽ do Bộ Tài chính quy định theo tinh thần cụ thể của từng năm một.

3) Tổng số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế đã hoàn thành trong kỳ thanh toán, sau khi đã bù vào số lỗ thực tế đã được Nhà nước duyệt y và trích ra toàn bộ số tiền thưởng xí nghiệp của xí nghiệp cơ sở, nếu số thực tế phải nộp vượt quá số thực tế đã nộp vào kho bạc, thì Bộ chủ quản xí nghiệp phải nộp thêm phần chưa nộp vào kho bạc trong thời hạn 10 ngày sau khi đã nhận được thông tri của Bộ Tài chính. Nếu số lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản thực tế phải nộp trong kỳ thanh toán ít hơn số thực tế đã nộp vào kho bạc trong kỳ thanh toán thì số tiền đã nộp thừa được chuyển làm số phải nộp của kỳ sau. Nếu Bộ chủ quản xí nghiệp yêu cầu hoàn lại số đã nộp thừa thì có thể trả lại.

Điều 11. – Đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp có trách nhiệm nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản đúng kế hoạch và đúng kỳ hạn.

Đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp, khi không đủ khả năng nộp đủ và đúng hạn số lợi nhuận kế hoạch và tiền khấu hao cơ bản phải nộp, vì có sự thay đổi về kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ… thì có thể báo cáo gửi lên trên theo từng cấp một; và sau khi được Bộ Tài chính đồng ý, sẽ được hoãn kỳ nộp tiền hoặc tính và nộp theo con số thực tế.

Đơn vị nộp hoặc xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp, nếu đã thực hiện được lợi nhuận kế hoạch và tiền khấu hao cơ bản phải nộp vào kho bạc trong kỳ hạn quy định mà quá hạn không nộp, thì Bộ Tài chính có thể báo cho ngân hàng quốc gia hoặc ngân hàng cấp phát kiến thiết cơ bản để chuyển số tiền gửi trong tài khoản các đơn vị đó thành số phải nộp; sau khi chuyển rồi mà còn thiếu thì đơn vị nộp phải nộp thêm cho đủ. Trường hợp đơn vị cố ý không thi hành đúng thể lệ này làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính chung, Bộ Tài chính cần báo cáo cho Bộ chủ quản xí nghiệp hay Thủ tướng phủ để truy cứu trách nhiệm.

Điều 12. – Các khoản thu về bán tài sản cố định và những thứ khác về kiến thiết cơ bản, số vốn lưu động thừa của xí nghiệp quốc doanh đều nộp vào kho bạc theo quy định của thể lệ này.

Điều 13. – Các Bộ chủ quản xí nghiệp có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị nộp và các xí nghiệp cơ sở được ủy nhiệm nộp hoàn thành kế hoạch nộp lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản đúng hạn.

Bộ Tài chính phải giám đốc việc nộp tiền của các đơn vị cho đủ và đúng hạn, và phải kịp thời báo cáo tình hình nộp tiền của các Bộ chủ quản xí nghiệp lên Thủ tướng phủ.

Điều 14.- Bộ Tài chính, các Bộ chủ quản xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành thể lệ này.

Đối với các xí nghiệp quốc doanh do địa phương quản lý, thì Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố, Khu tự trị sẽ căn cứ vào thể lệ này để quy định cụ thể việc nộp tiền lợi nhuận và tiền khấu hao cho sát tình hình, báo cáo với Bộ Tài chính để duyệt y thi hành.
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